
1. MA TRẬN ĐỀ
	         Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở mức độ cao
	Tổng

	Nội dung



Tỷ lệ
	Tìm được nội dung trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
5%
	
	Nội dung mang tính GD, phản ánh thực tế cuộc sống
5%
	Nội dung mang tính GD cao, phản ánh thực tế có chọn lọc

10%
	



20%

	Họa tiết


Tỷ lệ
	Họa tiết phù hợp với đồ vật 
5%
	
	Họa tiết phù hợp, sinh động

5%
	Họa tiết đẹp, phong phú, gần gủi với đối tượng
10%
	


20%

	Bố cục


Tỷ lệ
	
	Bài vẽ có bố cục đơn giản
5%
	Bài vẽ rõ mảng chính, phụ; chặt chẽ
5%
	Bố cục đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, rõ trọng tâm
10%
	


20%

	Đường nét

Tỷ lệ
	
	Nét vẽ tự nhiên
5%
	Nét vẽ linh hoạt đúng hình
5%
	Nét vẽ gây cảm xúc, tạo phong cách riêng
10%
	

20%

	Màu sắc


Tỷ lệ
	
	Gam màu theo ý thích
5%
	Màu sắc có trọng tâm, có đậm có nhạt
5%
	Màu sắc có cảm xúc, rõ trọng tâm, hợp nội dung
10%
	


20%

	Tổng
Tỷ lệ
	
10%
	
15%
	
25%
	
50%
	
100%




2. ĐỀ 
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG
ÐỀ CHÍNH THỨC
	ÐỀ KIỂM TRA  ÐỊNH KÌ GIỮA KÌ  HỌC  KÌ I
NÃM HỌC: 2021 - 2022
Môn: MĨ THUẬT – Lớp 7
(Thời gian làm bài : 45  phút )
Ðề khảo sát gồm 1 trang
 



Em hãy trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật Thời gian làm bài: 1 tiết
Yêu cầu:     Kích thước : Tùy chọn trên giấy A4   Màu: Tuỳ chọn







……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------

3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG
	ÐỀ KIỂM  TRA ÐỊNH KÌ GIỮA KÌ  HỌC KÌ I
NÃM HỌC: 2021 - 2022
HÝỚNG DẪN CHẤM MÔN: MĨ THUẬT LỚP 7




	Yêu cầu cần đạt
	Đánh giá
	Xếp loại

	- Nội dung: Phù hợp  với nội dung trang trí đồ vật có dạng hcn
- Bố cục: Chặt chẽ, có tính sáng tạo.
- Họa tiết: Phù hợp với đồ vật có dạng hcn
- Màu sắc: Hài hòa, hợp gam, hợp nội dung.
	Đạt loại giỏi
	





Đạt (Đ)

	- Nội dung: phù hợp với đồ vật có dạng hcn
- Bố cục: có chính, có phụ.
- Họa tiết: Phù hợp với đồ vật.
- Màu sắc: biết phối màu nhưng chưa rõ trọng tâm.
	Đạt loại khá
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: chưa hợp lý, còn rời rạc.
- Họa tiết: chưa cô đọng, chưa có sự chọn lọc.
- Màu sắc: chưa hài hòa, còn cẩu thả.
	Đạt loại trung bình
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: rời rạc.
- Họa tiết: chưa nói lên được nội dung đồ vật có dạng hcn
- Màu sắc: thiếu đậm, vẽ màu cẩu thả, chưa xong.
	Loại dưới trung bình
	

Chưa đạt
(CĐ)

	- Không làm bài
	
	

























……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------

1. MA TRẬN ĐỀ
	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở mức độ cao
	Tổng

	Nội dung



Tỷ lệ
	Tìm được nội dung phù hợp với đề tài đã chọn
5%
	
	Nội dung mang tính GD, phản ánh thực tế cuộc sống
5%
	Nội dung mang tính GD cao, phản ánh thực tế cuộc sống có chọn lọc
10%
	



20%

	Hình ảnh


Tỷ lệ
	Hình ảnh phù hợp với nội dung
5%
	
	Hình ảnh phù hợp, sinh động

5%
	Hình ảnh đẹp, phong phú, gần gủi với cuộc sống
10%
	


20%

	Bố cục


Tỷ lệ
	
	Bài vẽ có bố cục đơn giản
5%
	Bài vẽ rõ mảng chính, phụ; chặt chẽ
5%
	Bố cục đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, rõ trọng tâm
10%
	


20%

	Đường nét


Tỷ lệ
	
	Nét vẽ tự nhiên\

5%
	Nét vẽ linh hoạt đúng hình

5%
	Nét vẽ gây cảm xúc, tạo phong cách riêng
10%
	


20%

	Màu sắc


Tỷ lệ
	
	Gam màu theo ý thích
5%
	Màu sắc có trọng tâm, có đậm có nhạt
5%
	Màu sắc có cảm xúc, rõ trọng tâm, hợp nội dung
10%
	


20%

	Tổng
Tỷ lệ
	
10%
	
15%
	
25%
	
50%
	
100%



2. ĐỀ :
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG
ÐỀ CHÍNH THỨC
	ÐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I
NÃM HỌC: 2021 - 2022
Môn: MĨ THUẬT – Lớp 7
 (Thời gian làm bài : 90  phút )
Ðề khảo sát gồm 1 trang 



         Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài tự chọn .Thời gian làm bài: 2 tiết
         Yêu cầu:     Kích thước: Phù hợp trên khổ giấy A4   Màu: Tuỳ chọn 







……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------


3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG

	ÐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NÃM HỌC: 2021- 2022
HÝỚNG DẪN CHẤM MÔN: MĨ THUẬT 7
 



	Yêu cầu cần đạt
	Đánh giá
	Xếp loại

	- Nội dung: Phù hợp với đề tài mà mình chọn.
- Bố cục: Chặt chẽ, có tính sáng tạo.
- Hình ảnh: Phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: Hài hòa, hợp gam, hợp nội dung.
	Đạt loại giỏi
	





Đạt (Đ)

	- Nội dung: phù hợp với đề tài mình đã chọn.
- Bố cục: có chính, có phụ.
- Hình ảnh: phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: biết phối màu nhưng chưa rõ trọng tâm.
	Đạt loại khá
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: chưa hợp lý, còn rời rạc.
- Hình ảnh: chưa cô đọng, chưa có sự chọn lọc.
- Màu sắc: chưa hài hòa, còn cẩu thả.
	Đạt loại trung bình
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: rời rạc.
- Hình ảnh: chưa nói lên được nội dung.
- Màu sắc: thiếu đậm, vẽ màu cẩu thả, chưa xong.
	Loại dưới trung bình
	

Chưa đạt (CĐ)

	- Không làm bài
	
	
























……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT---------
1. MA TRẬN ĐỀ
	              Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở mức độ cao
	Tổng

	Nội dung



Tỷ lệ
	Chọn được chiếc đĩa tròn trong cuộc sống

5%
	
	Nội dung mang tính GD, phản ánh thực tế về chiếc đĩa
5%
	Nội dung mang tính GD cao, phản ánh thực tế có chọn lọc

10%
	



20%

	Họa tiết


Tỷ lệ
	Họa tiết phù hợp với chiếc đĩa
5%
	
	Họa tiết phù hợp, sinh động

5%
	Họa tiết đẹp, phong phú, gần gủi với đối tượng
10%
	


20%

	Bố cục


Tỷ lệ
	
	Bài vẽ có bố cục đơn giản
5%
	Bài vẽ rõ mảng chính, phụ; chặt chẽ
5%
	Bố cục đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, rõ trọng tâm
10%
	


20%

	Đường nét


Tỷ lệ
	
	Nét vẽ tự nhiên\

5%
	Nét vẽ linh hoạt đúng hình

5%
	Nét vẽ gây cảm xúc, tạo phong cách riêng
10%
	


20%

	Màu sắc


Tỷ lệ
	
	Gam màu theo ý thích
5%
	Màu sắc có trọng tâm, có đậm có nhạt
5%
	Màu sắc có cảm xúc, rõ trọng tâm, hợp nội dung
10%
	


20%

	Tổng
Tỷ lệ
	
10%
	
15%
	
25%
	
50%
	
100%


 
2. ĐỀ:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG
ÐỀ CHÍNH THỨC
	ÐỀ KIỂM TRA ÐỊNH KÌ GIỮA KÌ  HỌC  KÌ II
NÃM HỌC: 2021 - 2022
Môn: MĨ THUẬT – Lớp 7
(Thời gian làm bài : 45  phút )
Ðề khảo sát gồm 1 trang
 



Em hãy vẽ một bài trang trí chiếc đĩa tròn               Thời gian làm bài: 1 tiết
Yêu cầu:     Kích thước: đường kính 18cm     Trên giấy A4   Màu: Tuỳ chọn







……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------


3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG

	ÐỀ KIỂM TRA  ÐỊNH KÌ GIỮA KÌ  HỌC KÌ II
NÃM HỌC: 2020 - 2021
HÝỚNG DẪN CHẤM MÔN: MĨ THUẬT 7
 



	Yêu cầu cần đạt
	Đánh giá
	Xếp loại

	- Nội dung: Phù hợp với đĩa tròn.
- Bố cục: Chặt chẽ, có tính sáng tạo.
- Hình ảnh: Phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: Hài hòa, hợp gam, hợp nội dung.
	Đạt loại giỏi
	





Đạt (Đ)

	- Nội dung: phù hợp với đĩa tròn.
- Bố cục: có chính, có phụ.
- Hình ảnh: phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: biết phối màu nhưng chưa rõ trọng tâm.
	Đạt loại khá
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: chưa hợp lý, còn rời rạc.
- Hình ảnh: chưa cô đọng, chưa có sự chọn lọc.
- Màu sắc: chưa hài hòa, còn cẩu thả.
	Đạt loại trung bình
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: rời rạc.
- Hình ảnh: chưa nói lên được nội dung.
- Màu sắc: thiếu đậm, vẽ màu cẩu thả, chưa xong.
	Loại dưới trung bình
	

Chưa đạt (CĐ)

	- Không làm bài
	
	























……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------


1.MA TRẬN ĐỀ
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở mức độ cao
	Tổng

	Nội dung



Tỷ lệ
	Nội dung phù hợp với trò chơi dân gian 
5%
	
	Nội dung mang tính GD, phản ánh thực tế về quê hương
5%
	Nội dung mang tính GD cao, phản ánh thực tế cuộc sống có chọn lọc
10%
	



20%

	Hình ảnh


Tỷ lệ
	Hình ảnh phù hợp với nội dung tranh
5%
	
	Hình ảnh phù hợp, sinh động

5%
	Hình ảnh đẹp, phong phú, gần gủi với cuộc sống
10%
	


20%

	Bố cục


Tỷ lệ
	
	Bài vẽ có bố cục đơn giản
5%
	Bài vẽ rõ mảng chính, phụ; chặt chẽ
5%
	Bố cục đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, rõ trọng tâm
10%
	


20%

	Đường nét


Tỷ lệ
	
	Nét vẽ tự nhiên\

5%
	Nét vẽ linh hoạt đúng hình

5%
	Nét vẽ gây cảm xúc, tạo phong cách riêng
10%
	


20%

	Màu sắc


Tỷ lệ
	
	Gam màu theo ý thích
5%
	Màu sắc có trọng tâm, có đậm có nhạt
5%
	Màu sắc có cảm xúc, rõ trọng tâm, hợp nội dung
10%
	


20%

	Tổng
Tỷ lệ
	
10%
	
15%
	
25%
	
50%
	
100%



2.  ĐỀ:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG
ÐỀ CHÍNH THỨC
	ÐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NÃM HỌC: 2021 - 2022
Môn: MĨ THUẬT – Lớp 7
(Thời gian làm bài : 90  phút )
Ðề khảo sát gồm 1 trang
  



Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài trò chơi dân gian     Thời gian làm bài: 2 tiết
Yêu cầu:     Kích thước: Phù hợp trên giấy A4   Màu: Tuỳ chọn 




……………………………………………………………………………………………………

--------------HẾT-----------


3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
	PHÒNG GD&ÐT HẢI HẬU
TRÝỜNG THCS HẢI LONG

	ÐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NÃM HỌC: 2021 - 2022
HÝỚNG DẪN CHẤM MÔN: MĨ THUẬT 7
 




	Yêu cầu cần đạt
	Đánh giá
	Xếp loại

	- Nội dung: Phù hợp với đề tài trò chơi dân gian     
- Bố cục: Chặt chẽ, có tính sáng tạo.
- Hình ảnh: Phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: Hài hòa, hợp gam, hợp nội dung.
	Đạt loại giỏi
	





Đạt (Đ)

	- Nội dung: phù hợp với đề tài trò chơi dân gian     
- Bố cục: có chính, có phụ.
- Hình ảnh: phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: biết phối màu nhưng chưa rõ trọng tâm.
	Đạt loại khá
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: chưa hợp lý, còn rời rạc.
- Hình ảnh: chưa cô đọng, chưa có sự chọn lọc.
- Màu sắc: chưa hài hòa, còn cẩu thả.
	Đạt loại trung bình
	

	- Nội dung: đạt yêu cầu.
- Bố cục: rời rạc.
- Hình ảnh: chưa nói lên được nội dung.
- Màu sắc: thiếu đậm, vẽ màu cẩu thả, chưa xong.
	Loại dưới trung bình
	

Chưa đạt (CĐ)

	- Không làm bài
	
	



                                                                                          
[bookmark: _GoBack]
